
PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN

Thứ Ca 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3

1 Lý - Phương    C.nghệ - Tr.Hà Sử - B.Thủy   Địa - Yến Sử - B.Trường  Sinh - Vân Anh Sử - P.Anh        

2 C.nghệ - Oanh   Sử - B.Thủy   Địa - Yến GDCD- P.Lan Anh - Hòa      Sử - P.Anh        Sinh - Vân Anh

Ghi chú: Ca 1: Học từ 7h30 đến 9h00; Ca 2: Học từ 9h20 đến 10h50

Bảy



THỜI KHÓA BIỂU

7A4 8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3

C.nghệ - Trường Hóa - H.Hương Hóa - Thảo Toán - T.Hằng Địa - Thương Sinh - Xuân N.văn - Châm    GDCD - Quyến

Địa - H.Hương Địa - Thương Toán - B.Dung Lý - Trường Hóa - Thảo GDCD - Quyến Lý - Hoàng N.văn - L.Hiền

KT.HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

(Ngày 20/02/2021 )

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thu Hằng



9A4

Lý - Hoàng

Sinh - Xuân



Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 7A1 7A2 7A3 7A4

1 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

2 TD (Huy) Toán (Linh) Văn (Lạng) Toán (B.lan) Văn (Đ.Dung) Toán (B.Dung) Lý (Hoàng) GDCD (Quyến)

3 Toán (Linh) TD (Huy) Sinh (Q.Anh) CN (Chiều) Toán (B.Dung) CN (B.lan) Toán (Toản) Văn (Châm)

4 ÂN (B. Hà) Văn (Thắm) Anh (Q.Hương)Lý (Hoàng) TD (Huy) Sinh (Q.Anh) Sử (Chiều) Toán (B.Dung)

5 Anh (P.Lan) Lý (Hoàng) GDCD (Quyến)MT (Oanh) Tin (Linh) TC Văn (Đ.Dung) Anh (Q.Hương) CN (B.lan)

1 Sử (Chiều) Sinh (Q.Anh) Toán (B.lan) Văn (Lạng) Toán (B.Dung) TD (Huy) GDCD (Quyến) TC Văn (Châu)

2 Văn (Thắm) Toán (Linh) TD (Biên) Sinh (Q.Anh) Anh (Hòa) Văn (Đ.Dung) TD (Huy) Anh (Q.Hương)

3 Toán (Linh) Sinh (Q.Anh) Sử (Chiều) Anh (Q.Hương) GDCD (Quyến)Văn (Đ.Dung) Văn (Lạng) TD (Huy)

4 GDCD (Quyến)CN (Thắm) Anh (Q.Hương)TD (Biên) Sử (Chiều) Toán (B.Dung) Toán (Toản) Sinh (Q.Anh)

5 x x x x x x x x

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH THỜI KHÓA BIỂU

TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN ( Thực hiện từ ngày 12/8/2019)

Hai

Ba





8A1 8A2 8A3 8A4 9A1 9A2 9A3 9A4

Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

Văn (Dương) Sử (B.Thủy) Toán (Tr.Hà) Anh (M.Thủy) Anh (P.Lan) Hóa (H.Hương) Sinh (Xuân) Toán (tr.Hằng)

Sinh (Xuân) MT (Oanh) Anh (Hòa) Toán (tr.Hằng))GDCD (Quyến) Anh (M.Thủy) TD (Biên) Văn (Hiền)

CN Tr.Hà) Hóa (Thảo) Sinh (Xuân) MT (Oanh) Toán (Toản) TD (Biên) Sử (B.Thủy) Văn (Hiền)

Toán (Toản) Anh (Hòa) ÂN (B. Hà) CN Tr.Hà) Sử (B.Thủy) Toán (tr.Hằng)) Anh (M.Thủy) TC Hóa (H.Hương)

Hóa (Thảo) Sinh (Xuân) Toán (Tr.Hà) Toán (tr.Hằng) TD (Biên) Sử (B.Thủy) Toán (P.Hằng) Lý (Hoàng)

Sử (B.Thủy) Văn (Châm) TC Hóa (Thảo) Sinh (Xuân) Toán (Toản) Văn (Hiền) Văn (Dương) TD (Biên)

Toán (Toản) Văn (Châm) Anh (Hòa) Sử (B.Thủy) Văn (Dương) Văn (Hiền) Anh (M.Thủy) Toán (tr.Hằng)

Anh (Hòa) Toán (B.lan) CN Tr.Hà) TD (Huy) Văn (Dương) Toán (tr.Hằng) Hóa (Thảo) Anh (M.Thủy)

Tin (Linh) CN Tr.Hà) Văn (Đ.Dung) Văn (Châm) Sinh (Xuân) TCToán (Toản) GDCD (Quyến) Sử (B.Thủy)





ngày nghỉ

Hoàng, Oanh, Dương, 

H.Hương, B.Hà




